Câu 1: Từ ngữ được dùng để nhân hoá sự vật trong câu: "Cơn gió thổi mát dịu dịu, đưa mái tóc em bay", là: 

A. thổi 

B. dịu dịu 

C. đưa 
D. Cả A, B, C.

Câu 2: Từ nào điền vào chỗ trống để câu văn sau có biện pháp nhân hoá? (M1)

... chim hót líu lo trên cành cây.
A. đàn 

B. chú 

C. con chim 


D. đàn chim

Câu 3: Câu văn nào dưới đây đã sử dụng biện pháp nhân hoá? 

A. Trời ơi! Bức tranh này đẹp quá! 


B. Chao ôi, cái bánh này thật ngon! 

C. Thác nước này hùng vĩ biết bao! 


D. Trăng ơi, hãy xuống chơi với tớ đi.

Câu 4: Em đã học những biện pháp tu từ nào? 

A. So sánh 


B. Nhân hoá 

C. Danh từ 


D. Cả A và B.

Câu 5: Dòng nào chỉ gồm các sự vật được nhân hoá trong khổ thơ sau? 

Bên hiên nhà bé Nắng he he chào Đào, mai khoe sắc Lộc rắc mưa xuân.

A. Hiên, nắng, mai.
 


B. Nắng, đào, mai. 


C. Nắng, mai, mưa. 



D. Hiên, nắng, mưa.

Câu 6: Câu văn nào dưới đây có trích dẫn có biện pháp nhân hoá? 

A. Con đường trước mắt Thỏ Nâu rộng thênh thang. 

B. Trước cổng, bụi hoa giấy tỏa hương thơm nức mũi. 

C. Những búp măng non nhú lên xanh mơn mởn. 

D. Ông mặt trời nhô lên cười chào ngày mới.

Câu 7: Câu thành ngữ nào dưới đây sử dụng phép nhân hoá dùng từ ngữ chỉ hoạt động của người để kể, tả về vật? 

A. Cá lớn nuốt cá bé. 



B. Lá rụng về cội. 

C. Lá lành đùm lá rách. 



D. Gừng càng già càng cay.

Câu 8: Đoạn văn sau sử dụng cách nhân hoá nào? 

(1) Tre đã sống cùng tôi, cùng quê hương suốt cả đời tre. (2) Tre rủ bóng mát trong những ngày hè chói chang. (3) Tre chứng kiến biết bao kỉ niệm của lũ trẻ chúng tôi. 

A. Dùng từ ngữ chỉ hoạt động của người để kể, tả về tre. 

B. Dùng từ ngữ chỉ người để gọi tre bằng từ ngữ chỉ người. 

C. Gợi tre bằng từ ngữ chỉ người. 


D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 9: Những câu văn nào chứa hình ảnh nhân hoá trong đoạn văn ở câu 8? 

A. Câu (1). 

B. Câu (2). 

C. Câu (1) và (3). 


D. Câu (1) và (2).

Câu 10: Sự vật được nhân hoá trong đoạn thơ sau là gì? Sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào (2)? 

Này ve sầu ơi

 Kêu ngừng chút nhé! 

Bà con chưa khoẻ 

Để nghỉ ngơi rồi. 

A. (1) Ve sầu ơi, (2) nhân hóa bằng cách trò chuyện với ve sầu như với người. 

B. (1) Ve sầu, (2) nhân hóa bằng cách dùng từ ngữ chỉ hoạt động của người để tả ve sầu. 

C. (1) Ve sầu, (2) nhân hóa bằng cách dùng từ ngữ chỉ người để gọi ve sầu như với người. 

D. (1) Bà, (2) nhân hóa bằng cách gọi sự vật bằng từ ngữ chỉ người.

Câu 11: Hình ảnh nhân hóa trong đoạn văn dưới đây là: (M2)
Những chú chim mào tinh nghịch cất tiếng hót líu lo. Tôi vui vẻ:
- Chào những người bạn nhỏ. 
A. Chào những người bạn nhỏ. 




.    B. Chim mào cất tiếng hót líu lo. 
C. Những chú chim mào tinh nghịch cất tiếng hót líu lo. 


D. Cả A và C đều đúng.

Câu 12: Trong đoạn thơ sau, từ ngữ nào là từ chỉ đặc điểm của người được dùng để kể, tả về vật? Từ ngữ đó có tác dụng gì? (M3)
	Mưa cho cây tốt tươi
Hạt mưa khúc khích cười
	Vườn cây thay áo mới
Mưa đi khắp muôn nơi. 


A. Từ "tốt tươi", làm cho "vườn cây" trở nên tươi mới, trẻ trung như người. 
B. Từ "khúc khích", làm cho "hạt mưa" trở nên sinh động, gần gũi. 
C. Từ "thay", đem lại cho vườn "cây" cảm giác gần gũi, thân thiết hơn. 
D. Cả A và B đều đúng.

Câu 13: Trong câu 12, có mấy từ ngữ chỉ hoạt động của người được dùng để kể, tả về vật? (M3) 
A. 1 từ 


B. 2 từ 


C. 3 từ 


D. 4 từ

Câu 14: Dòng nào chứa bộ phận phù hợp có thể điền vào chỗ chấm để câu văn sau có hình ảnh nhân hóa? (M3)

Trong buổi trưa hè, mặt trời ..................................... 
A. lim dim, nằm im một chỗ. 


.       B. buổi trưa hè, mặt trời nằm im một chỗ. 
C. Trong buổi trưa hè, mặt trời nóng như đổ lửa. 
D. Trong buổi trưa hè, mặt trời tỏa nắng gay gắt.

Câu 15: Từ ngữ nào dưới đây đã sử dụng chưa phù hợp? Vì sao? (M3)

Khi chị lúa chín vàng, uốn mình trĩu nặng cũng là lúc người nông dân bắt đầu thu hoạch. Trên cánh đồng, đàn chim đang gọi nhau nhặt hạt lúa còn sót lại sau vụ gặt. Anh trâu già thong thả gặm cỏ trên bờ ruộng. 
A. Từ "uốn mình", vì cây lúa không biết "uốn mình" như người.
 B. Từ "chị", vì "chị" là từ chỉ người, không dùng để gọi cây cối. 
C. Từ "anh", "anh" chỉ người con "trẻ", không dùng để gọi sự vật đã "già". 
D. Từ "gọi", vì "gọi" là từ ngữ dùng để kể, tả về hoạt động của con người.
Câu 16: Dòng nào dưới đây chứa các từ có thể thay thế lần lượt từ in đậm trong đoạn văn sau để được các hình ảnh nhân hoá? (M3)

Bụi chuối có cây con mới nhú, mọc sát cạnh cây to. Cây chuối già bao bọc lấy chuối non. Tàu lá rộng che rạng ánh nắng chiếu xuống cây con. 

A. Gia đình, dì, em, bảo vệ, dang. 



B. Gia đình, nằm, chị, bảo vệ, dang. 

C. Gia đình, trời, mẹ, bảo vệ, dang. 



D. Gia đình, tựa, bác, bảo vệ, dang.

Câu 17: Câu nào dưới đây có sự vật được nhân hóa?

A. Những con ong đã bay đi lấy mật rồi.

B. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống mặt đất.

C. Sấm vẫn đang gào thét trong cơn dông.

D. Trâu đang gặm cỏ.

Câu 18: Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nhân hóa?

A. Mẹ em cho em ba cái bánh.

B. Con mèo đang nằm ngủ.

C. Tiếng kêu của chú gà gọi mọi người thức dậy.

D. Cây cối đung đưa theo gió.


Câu 19: Tìm từ ngữ dùng để nhân hóa trong câu sau?

Mẹ gà đang bới đất để tìm thức ăn cho gà con.

A. Gà.

B. Mẹ.

C. Thức ăn.

D. Đất.
Câu 20: Từ nào trong câu “Gió vẫn cứ thét gào.” là từ để chỉ hoạt động, tính chất của con người nhưng lại được dùng để chỉ sự vật?

A. Gió.

B. Vẫn.

C. Thét gào.

D. Cứ.

